
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KRÔNG NÔ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-UBND Krông Nô, ngày      tháng 10 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG NÔ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015 và các văn 

bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai Ngân sách nhà nước đối với các 

cấp ngân sách; 

Căn cứ Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân huyện Krông Nô về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà 

nước huyện Krông Nô năm 2021; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Krông Nô. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 của 

huyện Krông Nô (theo các biểu đính kèm Quyết định này). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính - Kế 

hoạch; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Các Phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Tòa án nhân dân huyện; 

- Viện kiểm sát nhân dân huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Bùi Ngọc Sơn 

 



UBND HUYI]N I(RONG N() Bi6u s6 96/cK-NSNT{

cAN D6r NGAN sAcH HrrYtrN NArr zozl
(Kim theo Quyit dinh str 2319/QD-.JBND nguy 29 th:dng 8 ndm 2022 cia LIBND huyan)

Don vi: 'l'rieu ddn

STT DrI toin (2uy6t toin
So s{nh

(.%)

u I 2 3=2ll
586.srJ9 I2tiTONG NGT]ON TIIU NGAN SACII IIUYEN 458.585

1 Thu ng6n sach huyen dugc hu6ng theo phin c6p 12.122 99.t71 ll6
1137'hu ngdn sdch huy€n hdng 100% 81.118

Thu ngdn sdch huyQn huo g ti cAc khoan thu phAn chia 15.992 1 8.05 3 1t3

383.863 404.86 8 105?. Thu b6 sung tir ngAn s6ch c6p tinh
T'hu bd sung con ddi 360.A I 3 360.013

14.8 5 5 188Thu bd sung c6 muc ti€u 2 3.850

13.4423 Thu k6t <Iu

4 'l'hu chuy0n ngu6n nem trudc chuy€n sang 2.000 68.660

5 C[c khoin huy d6ng, d6ng g6p

4496 Thu tt ngdn s6ch cAp du6i n6p trl
458.585 5u5.507 728B TONG CHI NGAN SACII H{IYEN

456.845 105I Chi cin tl5i ngAn s6ch huy6n
95Chi dau tu phet tri6nI

404.635 1092 Chi thunng xuy€n 31 ) .225

3 Du phdng ngAn s6ch huy0n 8.560

4 Chi t4o ngu6n, di6u chinh tidn luimg
il Chi cic chuong trinh mgc ti6u 23.850 37 .7 62

2.t611 Chi c:ic chuong trinh muc ti0u qu6c gia

23.850 35.s94Z Chi c6c chuong trinh muc ti0u, nhi6m vu
83_714III Chi chuy6n ngudn sang nim sau

7.186TV Chi nQp tri ngin s6ch cip tr6n

N6i dung

A

56.7 30

100

134.735

54.950 52.210



Bi6u sii 97/CK-NSNN

Don vi: Tri€u d1n

QUYIT TOAN THU NGAN S,ICU NUA NLTdC NAM 2O2I
(Kim theo Quy& dinh sd 2319/QD-UBND ngdy 29 thdnpi 8 ndm 2022 cua UBND huy(n)

l)u toin QuyGt toin So snnh (%)
Thu NS

huyen
Tdng thu

NSNN
Thu huv6n

T6ng thu
NSNN

Thu NS
huy6n

T6ng thu
NSNN

N6i dung

5=3/l 6=4/21 2 3 4I]A
r 27.000 74.722 181 .272 181 243'I' UON THU NSNN (A+B+c)NG N(}
125.000

230.080
117.979 99.771 t36TONG TIIU CAN DOI NSNN

72.722 147.9',79 99.171 lJ6r 2s.000I 'l'hu n6i tlia
21.076 374 902t.300 120I Thu tt khu vuc DNNN do trung uong quin lj

374 19IL900 9.410- 1hu6 giri tri gia tdng
lozl 1.400Th u6 tai nguy6n

400 226 r33 57 552 I'hu tir khu vgc DNNN do tlia phurrng quin I

96 93 58 -5lJ160- ThuC gi6 tri gia teng
144 128 53240'l hrr0 thu nhip doanh nghi€p

5- Thu€ tdi nguy0n

3 hu lir khu v r,rc doanh nghiip cr-r riin diu tu nunc ngoiriT
t0.726 84 10330.700 10.372 25.912khu vyc kinh t6 ngoiri qu6c doanhThu tt',l
10.295 81 10521 .270 9.7 62 17 .159'I'hu6 gi6 tri gia ting

16 16tt00 61)5 163-'l'hu6 thu nhAp doanh nghiep
52 52130- 't hu€ ti6u thu rlic bi0t

8.5 00 8.0 80 95- l hud tii nguy€n
6.200 4.960 8.525 6.820 138 l3tiThu6 thu nhip ci nhin

6 Thud bio vQ mOi truirng
7.000 I 1.5.15 1 1.545 1657.0007 LQ phi trunc bq
2.730 ,1.109 2.097 773.(X)08 'l hu phi, 16 phi

1 .128 8 1.234140Phi vd l€ phi trung uong
423 20 325t30Phi vd rc phi tinh

L1tsND HUYTN KRONG NO

STT

ll
I lti

420

) 1.666

210
56

17 53

480

1 10 68

5

165

137

I



STT' NQi dung
I)1r to{n Quy0t toin So sf nh (%)

'l'6ng thu
NSNN

t hu r"S
huy6n

T6ng thu
NSNN

Thu NS
huy4n

'l 6ng thu
NSNN

l'hu huv6n

ll 1 2 .l 5:3/l 6:1/2
Phi vit l€ phi huyAn, xd 2.730 2.,131) t.959 r.959 72 72

9 Thu6 sr? tlung dit n6ng nghiCp
10 ThuC st dgng tlit phi n6ng nghiQp 181 187

1l Tiir cho thu0 ilit, thrr6 rn{t n rirc tiiJ() 8.19 i05
l2 Thu tiin srfr rlgng tliit ,15.000 4s.000 61.52i 64.523 l;lJ t4J
l3 'Ihu ti6n cip quyitn khai thric kho{ng sin .1.000 6.429 r6l
l,l 'l'hu khic ngin sich .1.600 2.000 1.6U7 2.766 I0t) lJn
l5 Thu tir qu! dat c6ng ich, hoa lqri c6ng sin khic
II (-'6c khoin huy tlQng, d6ng g6p

l 'thu tir hoSt dQng xuit, nhip khAu
l] .IHU Ki]T I)TI,NAr\I ]'I{U6C t3.112 13.442

THU CHUYtN NGT,Id\ 1'U.N,iMTRT:6C C}ILIY[]N SANG 2.000 2.000 68.66t) (rt1.660

4

(:



UBND HUYEN KIT,ON(; NO Bi6u sii gsicK-NSN\

Don vi: 'lri1u d6n

QUYTT TOAN CHI NGAN SACH IIUYEN, CHI NGAN SACH CAP IIUYEN
vA CHI NGAN SACH xA TIIEo CO CAU CHI NAM 2O2T

(Kinr theo Quydt dinh sii 23+9/QD-(LBND ngay 29 thting 8 ndm 2022 ct)a UBND huyin)

Ilao g6m Bao g6m So sinh(7o)

NS c6p xn
Quy6t
tolnNQi dung I)qr tofn

NS cip xi NS
huyQn

NS cip
huy6n

NS c6p xiSTl'

l:2+3 2 3 4:5+6 5 6 7=4ll 8=512 9=6/3It
459.326 389.310 70.015 458.435 127 .07 I I I8 I ttlTONG CHI NGAN SICII HUYtrN

367.265 6U.21't 455.750 357.492 ett.25ti 105 9',7 144CHI CAN DoT NGAN SACH III-IYEN 435.4',7 6

32.2t0 40.923 11.287 95 74Chi tlAu tu phrit {ri€n 54.950 54.9:i0I
25.616 25 .616 31 .901 26.620 I 1 .287 148 104I Chi tliu tu cho c6c du 6n

Trong d6 cliia theo linh vuc
10.905 10.905 14.3 58 I 1.910 2.1t8Chi gido duc - ddo tqo t d day nghd

Chi khoa hoc vii cdng nghQ
'T rong 116 chia theo ngu0n v6n

11.166 I 1. 166 22.961 11.287 206 ta5Chi ddu tu ti ngtr6n thu tiin sti dung tliit
Chi ddu n tti ngu6n thu xti sd kidn thi6t

29.334 29.ji4 14.303 14.301C)ri diu tu phrLt tridn khric
371.966 305.166 66.8()0 316.569 86.97 t l0ti 10,1 lJ0II (lhi thuirng xuy6n

Trong d6
2t6.ts2 215.672 480 228.l82 221.895 286 106 106Chi gi6o duc - tlio tao vd day nghd

471 371 311 19 79Chi khoa hoc vi o6ng ngh0 411

l.4tI7 .149III l)y phr'rng ngin sdch

IV Chi t3o ngudn tlidu cbinh ti6n lutlng
3ft.856 5072J.850 22.046 1.805 29.701 9.155 163 t35I} CHI CAC CHUONG,I.RiNII MTJC TIIU

2.167 567 I .600I Chi cic chunng trinh mqc ti6u qu6c gia
ltiI Chucrng trinh MTQ{I gitm nghdo ben vang

2.t50 550 l6(x)2 Chuong tr)nh MTQG xdy dUng n6ng th6n m6i
2J.850 22.016 r.805 36.689 29. r33 7.555 t54 t32 :ll9II Chi cic chuong trinh mgc ti0u, nhiQm vu

83.714 64.506 19.20ttCHI CHUYTN N(;T]ON SANG NiNI SAU(l
7 .186 6.737 449CHI \QP TRA N(;AN SACTI CAP T'RIINI)

NS c6p
huy6n

NS ciip
huyQn

585.507 127

I 1.(t71

2
.103.540

60

8.560

lti

tltl

tttttl

tl

m
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UBND III.IYEN Ki].ONG NO Iliau sii 99/cK-NSNN

QUYfT TO/.N CHI NGAN SACH III]\,]TN TIIEO TUNG LIN,H YTI. C NAM 2O2T

(Kim theo Quyh dinh sii 2349/QD-UBM) ngay 29 thdng 8 ndm 2022 cua UBND huyQn)

Don yi: Tri\u ddn

STT NQi dung D11 toin Quy6t
toin

So s6nh
(%)

A I] 1=2+3 4=5+6 7=4n
TONG CHI NGAN SA(]II CAP IILIYEN 453.221 56,1.036 121

CTII BO SUNG CAN D6I C}Io NGAN SACH xA 63.910 I05.600 165

CIII NGAN SACH CAT, gIivTTN T.uT,:o I,INH VT,I 389.310 387.193 99
'l rong d6

I 75Chi tliu tu ph61 tri6n 5,t.950 40.941

1 Chi dAu tu cho c6c du 5.n 25.6 I 6 76.637 104

2 Chr ddu tu'phdt triin khdc 29.334 14.3 03

il Chi thudng xuyGn 327 .ztl 316.252 106
'lrong d6

Ohi giao duc - diio ttto vd day nghi 220.707 227.895 t03
2 Chi khoa hoc vit c(tng nghA 471 79

J t.771 238Chi y i, ddn sii vd gia dinh
1 Ohi tdn hria th6ng tin 3.100 4.070 120

5 2 949 3.310 115Chi phdt thanh, truyin hinh, th6ng in
6 Chi thA duc thi thao 154

235 6l7 Chi bao vA m6i trudng -ltE
8 Chi ctic hoat d6ng kinh ft ,1.1.3 9 2 17.867 ta8

33 200 31.936 96

Chi hoet dQng cira co quan qudn lj nhii nudc,

Dang, dodn thd

l0 Chi bao dam xti h6i I2 312 13.634

ut Du phdng ngin s:ich

IV Chi t4o nguiin tiidu chinh, tidn luong
CIII C}IUYEN N(;UoN SAN(; NA[l SAU 61.506C

D CIII NOP TR{ NGAN SACII CAP 'IREN 6.737

9

110

7 .149
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t]AND HTIYEN KRONG NO Bi6u s6 102/CK-NSNN

QT]YET ToAN CIII CHtIO,I.iG TRiNH M[IC TTTLI Qt]OC GIA NGAN SACH CAP HTYEN VA NCAN SACH XA NAM 2021

lKtn thto O!/it dolh li )319 Q, lBtll)nlir.y29lln,gInatu2022. dItRNl)hrytn)

So srnh (%)Quyir roanDu loan

Trong do
chuong rrinh MTQG

ndng lh6n moi
Chtrmg rrlnh MTQG
giam nghio ben viing

Chumglrinh MTQC Chuuns ninh Ml QC

sram nghto b;n veng

Diu lu
phrr
tridn

Kinh phi l0ng
D;u tu
phel
rnin

Kinh

f,ghiCp

TArg
Dau tu
phil
rrien

Knh

nshiep

T6ng
s0

DAU

phat

triin

Kinh
phis{
nshle

p

Tilng
Diu

trrdn

Krnh

nghie
p

Tring
sit

Dau

phet

tri€n

Knrh
phis'r
nghra

p

Diu tu
phrl
rridn

Krnh
phisu
nghi€p

T6ng
sa

Eau tr
phai

tnin

Kinh
phi su

nghiep

TOng
Dau lu

phat

rri;n

Kinh
phi sq
nghiep

'I dng s6
Ten dm !r

rdng s6

8 t0 ll t2 !4 1a )1 rtI ) l
2.150 2.150 2.150 t00 100 100 .].1 .t:t2.1s0 2.150 2-t50 2.1671oNG So 2.207

5,19,i84 9d .1.1 t00 100 lilo .],1 .]:l5s0 56r,4ltI

NgAn srch .Ap
huren 601.1t05

549,781 llr0 100 t00550 550 5_s0 549,784l

Trung larn VH
TT&TT 550

t5.128 .1-',l dl nl 4ll5.t 17 15,1t7 l5 l18 15.lr8Thl tan Dek Man ti.]l] 15.1ll:)-

1.169 1.t69 5! !0 502,556 2,555 r,269Xa Bu6, Choah 2,556
1.250 9t.250 I .-t -it) 1.250Xi Narn Da 14, ]]2 ll,lll.l
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